
      UBND XÃ QUẢNG TÍN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THỜI KHOÁ BIỂU  NĂM HỌC: 2025- 2026

KHỐI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Chào cờ- HĐTN

1 GDTC(Nguyên) TN& XH(P Thuỷ) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

1A 2 Âm nhạc- (Mai) GDTC(Nguyên) TN& XH Tiếng Việt Tiếng Việt

SÁNG 3 Tiếng Việt Mĩ thuật(P Thủy) Tiếng Việt Toán Toán

4 Tiếng Việt Đạo đức(P Thủy) Tiếng Việt TV Tăng cường SHL - HĐTN

1A 1 Tiếng Việt HĐTN (Hồng)

CHIỀU 2 Tiếng Việt Tiếng Việt

3 TV Tăng cường(Hưng) Tiếng Việt

Chào cờ- HĐTN

1 HĐTN (Hồng) Tiếng Việt Âm nhạc- (Mai) Tiếng Việt Tiếng Việt

1B 2 GDTC(Nguyên) Tiếng Việt GDTC(Nguyên) Tiếng Việt Tiếng Việt

SÁNG 3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Mĩ thuật 

4 Tiếng Việt TN& XH Tiếng Việt TV Tăng cường (Hưng) SHL - HĐTN

1B 1 Tiếng Việt Toán

CHIỀU 2 Tiếng Việt TV Tăng cường

3 Đạo đức TN& XH 

Chào cờ- HĐTN

2A 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

SÁNG 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 GDTC(Nguyên) Toán GDTC(Nguyên) Toán Toán

4 Âm nhạc (Mai) Mĩ thuật Toán TN& XH SHL- HĐTN

  1 HĐTN (Hồng) TN& XH

2A 2 Toán Đạo đức

CHIỀU 3 TV tăng cường TV Tăng cường(Hưng)

Chào cờ- HĐTN

2B 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

SÁNG 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Âm nhạc (Mai) Toán Toán Toán Toán

4 GDTC(Nguyên) Mĩ thuật GDTC(Nguyên) TN& XH SHL- HĐTN

1 Toán TN& XH

2B 2 TV Tăng cường Đạo đức

CHIỀU 3 HĐTN (Hồng) TV tăng cường(Hưng)

Chào cờ- HĐTN

1 Tiếng Việt Anh văn(Hồng) Tiếng Việt Anh văn(Hồng) Tiếng Việt 

3A 2 Tiếng Việt Anh văn(Hồng) Tiếng Việt Anh văn(Hồng) Tiếng Việt 

SÁNG 3 Toán Tin học (Vinh) Toán GDTC(Nguyên) Toán 

4 TN& XH GDTC(Nguyên) TN& XH Âm nhạc(Mai) SHL - HĐTN 

3A 1 Toán Tiếng Việt Mĩ thuật 

CHIỀU 2 HĐTN (Nguyên)  Công nghệ (Nguyên) Toán

3 Đạo đức Tăng cường TV(Vinh) TC Toán 

Chào cờ- HĐTN

1 Tiếng Việt Tin học (Trang) GDTC(Nguyên) Toán Toán

4A 2 Tiếng Việt Khoa học Âm nhạc (Mai) GDTC(Nguyên) HĐTN- SHL

SÁNG 3 Toán Tiếng Việt Anh văn(Hồng) Tiếng Việt Anh văn(Hồng)

4 Khoa học Tiếng Việt Anh văn(Hồng) Tiếng Việt Anh văn(Hồng)

4A 1 Tiếng Việt Toán Toán

CHIỀU 2 LS & ĐL HĐTN (Hồng) LS & ĐL 



3 Công nghệ (Nguyên) Mĩ thuật Đạo đức 

Chào cờ- HĐTN

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn(Hồng) GDTC(Nguyên) Tiếng Việt

4B 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn(Hồng) Âm nhạc (Mai) Tiếng Việt

SÁNG 3 Toán GDTC(Nguyên) Khoa học Anh văn(Hồng) Toán

4 Đạo đức Tin học ( Trang) Toán Anh văn(Hồng) HĐTN- SHL

4B 1 Công nghệ (Nguyên) Toán Toán 

CHIỀU 2 Tiếng Việt LS & ĐL Mĩ thuật 

3 Khoa học HĐTN (Hồng) LS & ĐL 

Chào cờ- HĐTN

1 Tiếng Việt GDTC(Nguyên) Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn(Hồng)

5A 2 Tiếng Việt Tin học Toán Tiếng Việt Anh văn(Hồng)

SÁNG 3 Toán Anh văn(Hồng) Âm nhạc (Mai) Toán Toán

4 LS & ĐL Anh văn(Hồng) LS & ĐL GDTC(Nguyên) SHL- HĐTN

5A 1 Mĩ thuật(Nguyệt) Công nghệ (Nguyên) Tiếng Việt

CHIỀU 2 HĐTN (Hồng) Khoa học(Nghị) Tiếng Việt

3 Khoa học(Nghị) Đạo đức(Nguyệt) Toán

   Thời khoá biểu này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2025. Có gì thay đổi nhà trường sẽ thông báo sau.

       Quảng Tín, ngày 2 tháng 9 năm 2025

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Xuân Vinh

 NGUYỄN NGỌC HƯNG


